
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ART WORKOUT CREATIVE

0110655464

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

4. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

5. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể)

8559

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

8. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ: Hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ART WORKOUT CREATIVE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ART WORKOUT CREATIVE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ART WORKOUT CREATIVE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969879844
Email: art.workout.official@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán)

7020

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy

7110

16. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Trừ: Hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh sát)

7120

17. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410(Chính)

20. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ: Hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

21. In ấn
Chi tiết: Hoạt động của cơ sở in 

1811

22. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ hoạt động rập khuôn tem)

1812

23. Sao chép bản ghi các loại 1820

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

5610

26. Dịch vụ ăn uống khác 5629

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

5630

28. Xuất bản phần mềm
(Loại trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

29. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
(Trừ: Hoạt động báo chí; Hoạt động sản xuất chương trình thời 
sự - chính trị)

5911

30. Hoạt động hậu kỳ 5912
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 800.000

31. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(Trừ: Hoạt động báo chí; Hoạt động phát hành chương trình 
thời sự - chính trị)

5913

32. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ viễn thông

6190

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

36. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4764

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN TÙNG 
DƯƠNG

Căn A2310, Tầng 
23, Chung cư The 
Legend, Số 109, 
Phố Nguyễn 
Tuân, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.800 668.000.000 8,350

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 66.800 668.000.000 8,350

0190900001
07

2 NGÔ 
PHƯƠNG LY

Số 12, Hẻm 
477/28/20, Phố 
Kim Mã, Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

93.600 936.000.000 11,700

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 93.600 936.000.000 11,700

0011900184
14

4/9Thời gian đăng từ ngày 20/03/2024 đến ngày 19/04/2024



3 NGUYỄN 
HỒNG ANH

Số 4, Phố Hàng 
Khoai, Phường 
Đồng Xuân, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.240 902.400.000 11,280

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.240 902.400.000 11,280

0011920331
16

4 HOÀNG 
THANH TÙNG

Số nhà 35, Đường 
Cù Chính Lan, 
Phường Trường 
Thi, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.440 234.400.000 2,930

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 23.440 234.400.000 2,930

0380900084
71

5 VŨ THANH 
HƯƠNG

Số 4, Ngách 35, 
Ngõ Thổ Quan, 
Đường Khâm 
Thiên, Phường 
Thổ Quan, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.440 234.400.000 2,930

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 23.440 234.400.000 2,930

0011950432
47
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6 ĐẶNG NAM 
PHƯƠNG

Số 8, Phố Hàng 
Giầy, Phường 
Hàng Buồm, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.040 70.400.000 0,880

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.040 70.400.000 0,880

0011940313
78

7 TRẦN XUÂN 
ĐỨC

Thôn Tân Phong 
2, Xã Phong Vân, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

43.440 434.400.000 5,430

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 43.440 434.400.000 5,430

0010910019
09

8 HOÀNG THU 
THỦY

Số 16, Tổ 2, 
Đường Láng, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.680 116.800.000 1,460

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.680 116.800.000 1,460

0011950316
86
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9 BÙI XUÂN 
KHÁNH

Số 16, Đường 
Phai Khắt Nà 
Ngần, Tổ 10, 
Phường Sông 
Hiến, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.440 234.400.000 2,930

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 23.440 234.400.000 2,930

0040910059
96

10 NGUYỄN 
MINH ĐỨC

Phòng 203, 204 - 
D8 Tập thể Thành 
Công, Đường 
Nguyên Hồng, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.800 668.000.000 8,350

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 66.800 668.000.000 8,350

0010910296
77

11 NGUYỄN THỊ 
TỐ UYÊN

Số 6, Tổ dân phố 
Hoàng 17, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

43.440 434.400.000 5,430

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 43.440 434.400.000 5,430

0011940277
13

7/9Thời gian đăng từ ngày 20/03/2024 đến ngày 19/04/2024



12 NGUYỄN 
NGỌC ANH

Số 155, Tổ 7, 
Đường Hoàng 
Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

55.120 551.200.000 6,890

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 55.120 551.200.000 6,890

0010890142
56

13 CHU MẠNH 
TOÀN

Số 8, Phố Đường 
Thành, Phường 
Cửa Đông, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

226.800 2.268.000.000 28,350

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 226.800 2.268.000.000 28,350

0010910004
25

14 ĐOÀN MINH 
NGHĨA

Số 86, Đường Pắc 
Bó, Tổ 6, Phường 
Ngọc Xuân, 
Thành phố Cao 
Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.720 247.200.000 3,090

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.720 247.200.000 3,090

0040910051
67

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001190018414
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 12, Hẻm 477/28/20, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12, Hẻm 477/28/20, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ PHƯƠNG LY Nữ

29/11/1990 Kinh Việt Nam

04/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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